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Ho Chi Minh City, Date: June 26, 2023
TP. Hồ Chí Minh, Ngày: 26/06/2023

ANALYSIS REPORT JOB NO.: 2306A-0561
BÁO CÁO PHÂN TÍCH Đơn hàng: 2306A-0561

:  HAGIMEX JSCCLIENT'S NAME

CÔNG TY CỔ PHẦN HAGIMEXTên khách hàng

:  BIEN HOA INDUSTRIAL COMPLEX, NGOC SON COMMUNE, KIM BANG DISTRICT, 

HA NAM PROVINCE, VIETNAM

CỤM CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA, NGỌC SƠN, KIM BẢNG, HÀ NAM, VIỆT NAM

CLIENT'S ADDRESS

Địa chỉ

The following sample(s) was/were submitted and identified by the client as:

Mẫu thử nghiệm được cung cấp và nhận dạng bởi khách hàng:

Sample description
Mô tả mẫu

Food (approx. 1.042kg) in full label glass jar:  

Thực phẩm (khoảng 1.042kg) chứa trong hũ thuu y tinh nhãn mác đầy đủ:  

:  2306A-0561.002Sample ID
Mã số mẫu

Dưa chuột bao tửClient’s reference
Chú thích của khách hàng

:  

:  Date sample(s) received June 07, 2023

:  07/06/2023Ngày nhận mẫu

:  June 07, 2023 - June 24, 2023Testing period
:  07/06/2023 - 24/06/2023Thời gian thử nghiệm

As applicant's requirement:  Test(s) requested
Theo yêu cầu của khách hàng:  Yêu cầu thử nghiệm

:  Test result(s) Please refer to the next page(s)
:  Kết quả kiểm nghiệm Vui lòng tham khảo trang sau
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DETAIL TEST RESULT(S)
KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Analyte

Chỉ tiêu phân tích

Method

Phương pháp

Result

Kết quả

LOD LOQ Unit

Đơn vị

Note

Ghi chú

1. ISO 7937:2004Clostridium perfringens

Clostridium perfringens

<10 - 10 cfu/g

2. DIN 10102:1988 ⁽*⁾Clostridium botulinum

Clostridium botulinum

Not Detected

Không phát hiện

- - /g

3. ISO 16649-2:2001E. coli

E. coli

<10 - 10 cfu/g

4. US FDA BAM chapter 12Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus

<10 - 10 cfu/g

5. ISO 21527-1:2008Total Yeast and Mold

Tổng nấm men và nấm mốc

<10 - 10 cfu/g

6. AOAC 2013.06Lead (Pb)

Chi

Not Detected

Không phát hiện

- 0.01 mg/kg

7. AOAC 2015.06Tin (Sn)

Thiếc

0.17 - 0.05 mg/kg

Note/Ghi chú:
The methods remarked with an asterisk (*) are not currently within the ISO 17025 accreditation scope.§

Phương pháp được đánh dấu một sao (*) chưa thuộc phạm vi công nhận ISO 17025.

The methods without remark of a superscript number were performed by SGS HCM Laboratory; the ones remarked with a superscript number (¹) 

were performed by SGS Can Tho Laboratory; and others remarked with two asterisks (**) were done by subcontractor that was mentioned in the 

parentheses after the method respectively.

§

Phương pháp không được đánh dấu với chỉ số trên được thực hiện bởi PTN SGS HCM; phương pháp được đánh dấu với chỉ số trên (¹) được thực 

hiện bởi PTN SGS Cần Thơ; và phép thử được đánh dấu với hai sao (**) được thực hiện bởi nhà thầu phụ được đề cập trong ngoặc đơn sau 

phương pháp tương ứng.

All methods (e.g.: AOAC, AOCS, AACC, AAFCO, SMEWW, CMMEF, SGS Laboratory developed method...) not stated with the published year 

were on the latest version at the time the tests were conducted.

§

Tất cả các phương pháp (như AOAC, AOCS, AACC, AAFCO, SMEWW, CMMEF, phương pháp thử nội bộ…) không được công bố năm ban hành 

đều là phiên bản mới nhất tại thời điểm kiểm nghiệm.

LOD = Limit of Detection. LOD is referred to the estimated Level of Detection at 50% of probability of detection (eLOD50) when applied to the 

qualitative microbiological analytes, Probability of Detection (POD) when applied to qualitative chemical analytes, or Probability of Identification 

(POI) when applied to identification analytes. The result of the analyte with the concentration below or equal to LOD is reported as Not Detected.

§

LOD = Giới hạn phát hiện. LOD ứng với mức phát hiện ước lượng mà 50% các phép thử nghiệm cho kết quả dương tính (eLOD50) khi áp dụng 

cho chỉ tiêu vi sinh định tính, khả năng phát hiện (POD) khi áp dụng cho chỉ tiêu hóa định tính hoặc khả năng định danh (POI) khi áp dụng cho chỉ 

tiêu nhận danh. Kết quả chất phân tích nhỏ hơn hoặc bằng LOD được báo cáo là Không phát hiện.
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LOQ = Limit of Quantification. When the chemical analyte is detected but its concentration is below limit of quantitation (LOQ), the result is 

reported as <LOQ; except for metal analytes that are reported as Not Detected. If the quantifiable result was calculated from sum of individual 

analytes, it was done using unrounded single values without the ones below LOQ. For microbiological analytes, according to the plate count 

testing method with the initial dilution factor of 10, the result of the sample that the relevant colonies were not formed was reported as <10 cfu/g or 

Not Detected (at LOQ = 10 to meet some specific regulations) for samples without further dilution, <100 cfu/g for samples with further dilution of 

10, <1 cfu/mL for pipettable samples without dilution, <10 cfu/sample (or <10 cfu/swab) for hygiene environment samples that are required to 

report on whole tested samples, or <10 cfu/area for hygiene environment samples that are required to report on specific area; according to the 

membrane filter method without further dilution, the result of the sample that the relevant colonies were not formed was reported as <1 cfu per 

sample volume tested or Not Detected per sample volume tested (at LOQ = 1 to meet some specific regulations).

LOQ = Giới hạn định lượng. Khi chất phân tích hóa học được phát hiện nhưng nồng độ nhỏ hơn giới hạn định lượng (LOQ), thì kết quả sẽ được 

thể hiện là <LOQ; ngoại trừ các chỉ tiêu kim loại thì kết quả sẽ được thể hiện là Không phát hiện. Nếu kết quả có thể định lượng được tính từ tổng 

của từng chỉ tiêu, nó được thực hiện từ các giá trị đơn lẻ chưa được làm tròn và không bao gồm các giá trị nhỏ hơn giới hạn định lượng. Đối với 

chỉ tiêu phân tích vi sinh, theo phương pháp thử nghiệm đổ đĩa với hệ số pha loãng ban đầu là 10, mẫu không phát hiện khuẩn lạc sẽ được trả kết 

quả <10 cfu/g hoặc Không phát hiện (tại LOQ = 10 để phù hợp với vài luật định cụ thể) đối với mẫu không pha loãng thêm, <100 cfu/g đối với mẫu 

pha loãng thêm 10 lần, <1 cfu/mL đối với mẫu có thể rút được mà không pha loãng, <10 cfu/mẫu (hoặc <10 cfu/swab) đối với mẫu vệ sinh công 

nghiệp yêu cầu báo cáo trên toàn bộ mẫu được kiểm, hoặc <10 cfu/diện tích đối với mẫu vệ sinh công nghiệp yêu cầu báo cáo trên diện tích cụ 

thể; theo phương pháp lọc mà không pha loãng thêm, mẫu không phát hiện khuẩn lạc sẽ được trả kết quả <1 cfu trên thể tích mẫu được kiểm 

hoặc Không phát hiện trên thể tích mẫu được kiểm (tại LOQ = 1 để phù hợp với vài luật định cụ thể).

_(a) Refer to LOD/LOQ of the individual analytes that were used to calculate the sum item.

_(a) Tham khảo LOD/LOQ của từng chất riêng lẻ tương ứng được dùng để tính chỉ tiêu tổng.

1

PHOTO APPENDIX/PHỤ LỤC HÌNH ẢNH

REPORT RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY AND SUCH SAMPLE(S) ARE RETAINED FOR 15 

DAYS ONLY IF THERE ARE NO OTHER SPECIFIC STATEMENTS

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu đã nhận tại phòng thí nghiệm và mẫu được lưu trữ trong vòng 15 ngày nếu 

không có thông báo đặc biệt khác

*** END OF THE REPORT ***
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Signed for and on behalf of

SGS Vietnam LTD

Thay Mặt Công ty SGS Việt Nam
Lâm Văn Xự
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